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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7740
	Mai Xuân Sỹ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	7743
	Trương Anh Tuấn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	7744
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	7745
	Lê Bảo Trung
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bính

	5 
	7745
	Bùi Thị anh Thơ
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	7746
	Trần Thị Huyền Trang
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	7 
	7747
	Trần Thị Kim Oanh
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	7749
	Trần Thị Thùy Trang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	7752
	Nguyễn Trọng Thể
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	7753
	Lê Ngọc Hoàn
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	7756
	Đào Hồng Ánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7757
	Nguyễn Văn Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	7758
	Lê Thị Hoài Lý
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	7759
	Trần Ngọc Trọng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	7760
	Lê Thị Dung
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	7761
	Nguyễn Văn Quang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	7763
	Võ Minh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	7764
	Hồ Trình
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	7765
	Nguyễn Minh Tâm
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	7780
	Phạm Mạnh Vũ
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	7784
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	7785
	Nguyễn Hữu Kỳ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	7786
	Trần Thị Ngọc Thúy
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	7790
	Phan Thị Thủy
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	7790
	Hoàng Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	7791
	Phạm Văn Thành
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	7792
	Đặng Thị Ngọc Hà
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	7793
	Trần Đình Bảy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	7795
	Đặng Văn Huỳnh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	7796
	Nguyễn Hữu Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	7799
	Phạm Quốc Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	7783
	Phan Xuân Lượng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	7800
	Hoàng Tiến Hải
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	7803
	Nguyễn Tư Phương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35 
	7806
	Đinh Thị Hiền Lương
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	36 
	7807
	Trần Thị hoa
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	7810
	Phạm Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	7812
	Nguyễn Thị Hương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	7813
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	7818
	Đào Văn Cư
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	7819
	Tưởng Thành Huế
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình


